
Phụ lục I
DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2025

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 14 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
ĐVT: Triệu đồng

STT Chương trình Trung ương giao Địa phương giao Ghi chú

Tổng số 159.011 159.011

1 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 159.011 159.011
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Phụ lục II

 DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2025
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(Kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 14 tháng 4 năm 2025  của Hội đồng nhân dân tỉnh)
 ĐVT: Triệu đồng

TT Đơn vị, địa phương
Tổng cộng

Dự toán ngân sách Trung ương năm 2025

Ghi
chúDự án 1

Dự án 2

Dự án 3 Dự án 4

Dự án
5

Dự án 6 Dự án 7

Tổng
cộng

Chi tiết tiểu dự
án Tổng

cộng

Chi tiết tiểu dự án 
Tổng
cộng

Chi tiết tiểu dự
án Tổng

cộng

Chi tiết tiểu dự
án

TDA 1 TDA 2 TDA1 TDA 2 TDA3 TDA 1 TDA 2 TDA 1 TDA 2

TỔNG SỐ 159.011 20.062 46.027 28.674 18.967 9.707 40.246 30.476 2.289 7.481 7.880 6.241 3.876 2.365 9.881 6.757 3.124

I Cấp tỉnh 14.630 1.349 379 970 8.326 7.167 412 747 1.991 1.163 828 2.964 2.027 937

1 Sở Nông nghiệp và Môi trường 4.171 379 379 828 828 2.964 2.027 937

2 Sở Y tế 970 970 970

3 Sở Giáo dục và Đào tạo 6.095 6.095 6.095

4 Sở Nội vụ 1.159 1.159 412 747

5 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1.163 1.163 1.163

6 Trường Cao đẳng Kon Tum 1.072 1.072 1.072

II Cấp huyện 144.381 20.062 46.027 27.325 18.588 8.737 31.920 23.309 1.877 6.734 7.880 4.250 2.713 1.537 6.917 4.730 2.187

1 Huyện Tu Mơ Rông 27.885 6.975 7.018 4.156 2.835 1.321 4.357 3.073 690 594 3.740 651 431 220 988 675 313

2 Huyện Kon Plông 25.980 6.426 6.238 3.699 2.520 1.179 4.418 2.997 690 731 3.760 571 378 193 868 594 274

3 Huyện Ia H'Drai 15.457 6.661 3.644 2.074 1.470 604 1.882 1.057 497 328 380 323 214 109 493 337 156
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4 Huyện Đăk Glei 12.973 5.118 2.999 2.067 932 3.526 2.767 759 527 349 178 803 549 254

5 Huyện Sa Thầy 13.762 5.484 3.014 2.215 799 3.839 2.897 942 565 374 191 860 588 272

6 Huyện Kon Rẫy 9.232 3.363 2.073 1.358 715 2.921 2.373 548 347 230 117 528 361 167

7 Huyện Đăk Tô 9.599 3.485 2.216 1.408 808 2.992 2.301 691 359 238 121 547 374 173

8 Huyện Đăk Hà 12.273 4.753 2.718 1.919 799 3.565 2.637 928 491 325 166 746 510 236

9 Huyện Ngọc Hồi 7.394 2.536 1.716 1.024 692 2.482 1.911 571 262 174 88 398 272 126

10 Thành phố Kon Tum 9.826 4.388 2.660 1.772 888 1.938 1.296 642 154 154 686 470 216

Các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

1 Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo 5 Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo

- Tiểu dự án 1. Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo 6 Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin

2 Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo - Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin

3 Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng - Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều

- Tiểu dự án 1. Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp 7 Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình

- Tiểu dự án 2. Cải thiện dinh dưỡng - Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình

4 Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững - Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá

- Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn

- Tiểu dự án 2: Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

- Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững

TT Đơn vị, địa phương
Tổng cộng

Dự toán ngân sách Trung ương năm 2025

Ghi
chúDự án 1

Dự án 2

Dự án 3 Dự án 4

Dự án
5

Dự án 6 Dự án 7

Tổng
cộng

Chi tiết tiểu dự
án Tổng

cộng

Chi tiết tiểu dự án 
Tổng
cộng

Chi tiết tiểu dự
án Tổng

cộng

Chi tiết tiểu dự
án

TDA 1 TDA 2 TDA1 TDA 2 TDA3 TDA 1 TDA 2 TDA 1 TDA 2
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